
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /SGD&ĐT-KTKĐCLGD 

  V/v thông báo hình thức tuyển sinh Kỳ thi  

vào lớp 10 THPT  năm học 2021-2022 

            Nghệ An, ngày      tháng 5 năm 2021 

  

    Kính gửi:  

              - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị; 

                      - Các trường THPT, các TTGDNN-GDTX; các TTGDTX. 

 

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT, TTGDNN-

GDTX, TTGDTX (gọi chung là các đơn vị)  và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đã được phê 

duyệt, điều chỉnh, Sở công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi tuyển và các đơn vị tổ chức xét 

tuyển (Danh sách đính kèm). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Thông báo danh sách các trường đơn vị tổ chức thi tuyển và các đơn vị tổ chức xét 

tuyển để học sinh và phụ huynh được biết. 

2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THCS trên địa bàn có thí sinh 

đã đăng ký dự tuyển vào THPT Chuyên Phan Bội Châu, nộp phiếu dự tuyển (bản phô tô) vào 

một trường THPT tuyển sinh theo hình thức thi tuyển để thi và lấy điểm xét tuyển vào trường 

THPT Chuyên Phan Bội Châu. Thời gian nộp phiếu chậm nhất là ngày 19/5/2021. Các trường 

THPT khi có học sinh thuộc đối tượng trên đến nộp thì cập nhật ngay vào danh sách để các em 

được thi. 

3. Các trường THPT có tổ chức thi tuyển, tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn tại 

Công văn số 699/SGD&ĐT-KTKĐCLGD để chuẩn bị cho công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 năm học 2021-2022. Lắp đặt, cài đặt ngày giờ hệ thống camera theo dõi 24/24 tại các 

phòng được bố trí chứa đề, bài thi đảm bảo hoạt động bình thường và báo cáo về Sở với nội 

dung “Đã bố trí phòng chứa đề thi, bài thi có camera theo dõi 24/24” gửi về hộp thư 

ts10@nghean.edu.vn trước ngày 25/5/2021.  

4. Lưu ý kể từ ngày 15/5/2021, các đơn vị không được nhận hồ sơ đăng ký mới, chỉ nhận 

phiếu các đối tượng quy định ở mục 2 (nếu có). Các đơn vị niêm phong ngay phiếu dự tuyển vào 

lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Ngoài sơ mi ghi rõ tên đơn vị, số luợng phiếu, ngày niêm 

phong, các thành viên niêm phong và ký. Nếu có thí sinh mới đến đăng ký phải xin ý kiến chỉ 

đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5. Kể từ ngày nộp dữ liệu về Sở, các đơn vị không được làm thay đổi dữ liệu thi của đơn 

vị. Nếu có vần đề gì chưa rõ liên liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại  

0912501129 để được làm rõ. 

Nhận được Công văn này, Sở yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kip thời. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Phó Giám đốc phụ trách; 

- Lưu: VT, KT&KĐCLGD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đào Công Lợi 

 

mailto:ts10@nghean.edu.vn
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      HÌNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2021-2022 
  (Kèm theo Công văn số         /SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày  17/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Mã Tên trường 
Chỉ 

tiêu 

Số thí 

sinh 

Đăng 

ký 

Hình thức tuyển 

sinh 
Tỷ lệ%( chỉ 

tiêu so với 

đăng ký) 
Thi 

Tuyển 
Xét tuyển 

0101 THPT Huỳnh Thúc Kháng 630 1127 X   56% 

0102 THPT Hà Huy Tập 630 929 X   68% 

0103 THPT Lê Viết Thuật 630 902 X   70% 

0104 THPT  HerMann Gmainer Vinh 315 40   X   

0105 THPT Nguyễn Trường Tộ-Vinh 540     X   

0107 THPT  Nguyễn Huệ 90     X   

0108 THPT  Nguyễn Trãi 90     X   

0109 TTGDNN-GDTX TP Vinh 720     X   

0112 THPT  Phượng Hoàng 70     X   

0201 THPT Cửa lò 420 467 X   90% 

0202 THPT Cửa Lò 2 252 288 X   88% 

0203 TTGDTX Số 2 405     X   

0301 THPT Nguyễn Duy Trinh 504 565 X   89% 

0302 THPT Nghi Lộc 2 387 409 X   95% 

0303 THPT Nghi Lộc 3 504 651 X   77% 

0304 THPT Nghi Lộc 4 504 663 X   76% 

0305 THPT Nghi Lộc 5 378 421 X   90% 

0306 THPT Nguyễn Thức Tự 225     X   

0307 TTGDNN-GDTX Nghi Lộc 180     X   

0401 THPT Lê Hồng Phong 320 416 X   77% 

0402 THPT Thái Lão 320 489 X   65% 

0403 THPT Phạm Hồng Thái 240 330 X   73% 

0404 THPT Nguyễn Trường Tộ - HN 280 362 X   77% 

0405 THPT Đinh Bạt Tuỵ 135     X   

0406 TTGDNN-GDTX Hưng Nguyên 90     X   

0501 THPT Nam Đàn 1 504 575 X   88% 

0502 THPT Nam Đàn 2 420 425 X   99% 

0503 THPT Kim Liên 462 530 X   87% 

0504 THPT  Sào Nam 225     X   

0505 THPT Mai Hắc Đế 225     X   

0506 TTGDNN-GDTX Nam Đàn 90     X   

0601 THPT Thanh Chương 1 462 483 X   96% 

0602 THPT Đặng Thúc Hứa 420 494 X   85% 

0603 THPT Thanh Chương 3 420 434 X     

0604 THPT Đặng Thai Mai 400 408 X   98% 
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Mã Tên trường 
Chỉ 

tiêu 

Số thí 

sinh 

Đăng 

ký 

Hình thức tuyển 

sinh 
Tỷ lệ%( chỉ 

tiêu so với 

đăng ký) 
Thi 

Tuyển 
Xét tuyển 

0605 THPT Nguyễn Sỹ Sách 420 532 X   79% 

0606 THPT Nguyễn Cảnh Chân 336 447 X   75% 

0607 THPT  Cát Ngạn 190 196 X     

0608 TTGDNN-GDTX Th. Chương 135     X   

0701 THPT Đô Lương 1 546 683 X   80% 

0702 THPT Đô Lương 2 504 509 X     

0703 THPT Đô Lương 3 546 629 X   87% 

0704 THPT Đô Lương 4 294 406 X   72% 

0705 THPT Duy Tân 270     X   

0707 TTGDNN-GDTX Đô Lương 315     X   

0801 THPT Anh Sơn 1 504 601 X   84% 

0802 THPT Anh Sơn 2 290 297 X   98% 

0803 THPT Anh Sơn 3 294 297 X   99% 

0804 TTGDNN-GDTX Anh Sơn 135 76   X   

0901 THPT Con Cuông 473  549 X   86%  

0902 THPT Mường Quạ 172 230 X   75% 

0903 TTGDTX Con Cuông 45     X   

1001 THPT Tương Dương 1 420 547 X    77% 

1002 THPT Tương Dương 2 210 251 X    84% 

1003 TTGDNN-GDTX T. Dương           

1101 THPT Kỳ Sơn 588 719 X   82% 

1102 TTGDNN-GDTX Kỳ Sơn 135     X   

1201 THPT Tân Kỳ 588 612 X   96% 

1202 THPT Lê Lợi 462 500 X   92% 

1203 THPT Tân Kỳ 3 410 416 X   99% 

1204 TTGDNN-GDTX Tân Kỳ 135     X   

1301 THPT Nguyễn Xuân Ôn 546 788 X   69% 

1302 THPT Diễn Châu 2 546 818 X   67% 

1303 THPT Diễn Châu 3 546 766 X   71% 

1304 THPT Diễn Châu 4 546 656 X   83% 

1305 THPT Diễn Châu 5 504 597 X   84% 

1306 THPT  Quang Trung 180     X   

1307 PTTH  Nguyễn Văn Tố 315     X   

1308 THPT  Ngô Trí Hoà 315     X   

1309 THPT Nguyễn Du 315     X   

1310 TTGDNN-GDTX Diễn Châu 315     X   

1401 THPT Phan Đăng Lưu 546 712 X   77% 
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Mã Tên trường 
Chỉ 
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Đăng 

ký 
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1402 THPT Yên Thành 2 450 456 X   99% 

1403 THPT Yên Thành 3 378 385 X   98% 

1404 THPT Phan Thúc Trực 504 536 X   94% 

1405 THPT Nam Yên Thành 336 349 X   96% 

1406 THPT Bắc Yên Thành 588 841 X   70% 

1407 THPT  Trần Đình Phong 90     X   

1408 THPT  Lê Doãn Nhã 135    X   

1409 TTGDTX Yên Thành 225     X   

1501 THPT Quỳnh Lưu 1 588 628 X   94% 

1502 THPT Quỳnh Lưu 2 588 706 X   83% 

1503 THPT Quỳnh Lưu 3 546 712 X   77% 

1504 THPT Quỳnh Lưu 4 504 589 X   86% 

1505 THPT Hoàng Mai 630 667 X   94% 

1506 THPT Nguyễn Đức Mậu 504 666 X   76% 

1507 THPT  Lý Tự Trọng 225     X   

1508 THPT  Cù Chính Lan 225     X   

1509 THPT  Hoàng Mai 2 450 511 X   88% 

1510 TTGDNN-GDTX Quỳnh Lưu 225     X   

1601 THPT Cờ Đỏ 420 422 X   99,5% 

1602 THPT 1/5 420 427 X   98% 

1603 TT GDNN-GDTX Nghĩa Đàn 45     X   

1701 THPT Quỳ Hợp 1 378 507 X   75% 

1702 THPT Quỳ Hợp 2 504 551 X   91% 

1703 THPT  Quỳ Hợp 3 462 500 X   92% 

1704 TT GDNN-GDTX Quỳ Hợp 135     X   

1801 THPT Quỳ Châu 585 699 X   84% 

1802 TT GDNN-GDTX Quỳ Châu 45     X   

1901 THPT Quế Phong 630 781 X   81% 

1902 TT GDNN-GDTX Quế Phong 90     X   

2001 THPT Thái Hoà 420 451 X   93% 

2002 THPT Tây Hiếu  378 410 X   92% 

2003 THPT Đông Hiếu 420 471 X   89% 

2004 TTGDNN-GDTX Thái Hoà 135     X   
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